
 

 

CÔNG BỐ BẢO TỨC, LÃI CHIA CUỐI HỢP ĐỒNG CHO CÁC SẢN PHẨM BẢO 

HIỂM CÓ THAM GIA CHIA LÃI NĂM 2022; VÀ  

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

Prudential xin công bố Bảo tức, Lãi chia cuối hợp đồng cho các sản phẩm bảo hiểm có tham gia chia lãi 

năm 2022; và Báo cáo thường niên năm 2022 như sau:  

I. BẢO TỨC VÀ LÃI CHIA CUỐI HỢP ĐỒNG NĂM 2022 

1. Bảo tức năm 2022 

Bảo tức năm 2022 áp dụng cho những hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi có ngày hiệu lực hợp 

đồng trước ngày 01/01/2023 và đang có hiệu lực tại Ngày công bố, cụ thể như sau: 

Tên sản phẩm 

Tỷ lệ bảo tức năm 2022 

Ngày hiệu lực hợp đồng 

trước 01/01/2022 

Ngày hiệu lực hợp đồng 

kể từ 01/01/2022 

PRU-Tương Lai Tươi Sáng 0,90% 2,00% 

PRU-Cuộc Sống Bình An 0,65% 1,50% 

PRU-Khởi Đầu Linh Hoạt 0,80% Không áp dụng 

Phú-Đăng Khoa Thành Tài 1,70% Không áp dụng 

Phú-An Lộc 0,65% Không áp dụng 

Phú-Hưng Thịnh     

Phú-Hưng Phúc Định Kỳ     

Phú-An Gia Hưu Trí 1,60% Không áp dụng 

Phú-An Gia Tích Lũy Định Kỳ     

Phú-An Gia Thành Tài     

Tất cả sản phẩm có tham gia chia lãi khác 1,15% Không áp dụng 

  



 

 

2. Lãi chia cuối hợp đồng năm 2022 

Lãi chia cuối hợp đồng (“LCCHĐ”) là phần lãi chia bổ sung được chi trả khi hợp đồng bảo hiểm đáo 

hạn hoặc khi hợp đồng có xảy ra sự kiện bảo hiểm, cụ thể như sau: 

a. Đối với các hợp đồng đáo hạn từ ngày 01/04/2023 đến 31/03/2024 

Tên sản phẩm Ngày hiệu lực hợp đồng 

Thời hạn 

hợp đồng 

(năm) 

Lãi chia cuối 

hợp đồng   

Phú-Tích Lũy An Khang Từ 01/01/2006     Tất cả 7,5% STBH  

Phú-Tích Lũy Định Kỳ Gia Tăng Từ 01/01/2006     Tất cả 7,5% STBH  

Phú-An Khang Thịnh Kỳ Từ 01/01/2006     Tất cả 7,5% STBH  

Phú-Thành Gia Từ 01/01/2006     Tất cả 40,0% BTTL  

Phú-An Khang Tích Luỹ Gia Tăng Từ 01/01/2006     Tất cả 7,5% STBH  

Phú-An Gia Thành Tài 

Từ 01/04/2013 Đến 31/03/2014 10 1,0% STBH  

Từ 01/04/2012 Đến 31/03/2013 11 5,0% STBH  

Từ 01/04/2011 Đến 31/03/2012 12 8,0% STBH  

Từ 01/04/2010 Đến 31/03/2011 13 7,0% STBH  

Từ 01/04/2009 Đến 31/03/2010 14 8,0% STBH  

Từ 01/04/2008 Đến 31/03/2009 15 9,0% STBH  

Từ 01/04/2007 Đến 31/03/2008 16 10,0% STBH  

Từ 01/01/2007 Đến 31/03/2007 17 14,0% STBH  

Phú-An Gia Tích Lũy Định Kỳ 
Từ 01/04/2011 Đến 31/03/2012 12 24,0% STBH  

Từ 01/04/2007 Đến 31/03/2008 16 64,0% STBH  

Phú-Hưng Thịnh  Từ 01/04/2013 Đến 31/03/2014 10 21,0% STBH  

(đóng phí định kỳ) Từ 01/04/2011 Đến 31/03/2012 12 27,0% STBH  

Phú-Đăng Khoa Thành Tài 

Từ 01/04/2015 Đến 31/03/2016 8 5,0% STBH  

Từ 01/04/2014 Đến 31/03/2015 9 8,0% STBH  

Từ 01/04/2013 Đến 31/03/2014 10 11,0% STBH  

Các sản phẩm khác, hoặc ngày 

hiệu lực hợp đồng khác của các 

sản phẩm trên. 

Tất cả Tất cả 0,0% STBH  

Ghi chú: “STBH” là viết tắt của Số tiền bảo hiểm, “BTTL” là viết tắt của Bảo tức tích lũy. 

  



 

b. Đối với các hợp đồng có quyền lợi Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn được 

Prudential chấp thuận chi trả từ ngày 01/04/2023 đến 31/03/2024 

Tên sản phẩm Ngày hiệu lực hợp đồng Tỷ lệ lãi chia cuối hợp đồng  

Phú-Thành Gia Từ 01/01/2008 100,0% LCCHĐ Minh họa  

 Đến 31/12/2008    

Phú-An Gia Tích Lũy Định Kỳ Từ 01/01/2007 100,0% LCCHĐ Minh họa  

 Đến 31/12/2012    

Phú-Hưng Thịnh (đóng phí định kỳ) Từ 01/01/2009 100,0% LCCHĐ Minh họa  

 Đến 31/12/2014    

Phú-Hưng Phúc Định Kỳ Từ 01/01/2009 100,0% LCCHĐ Minh họa  

 Đến 31/12/2011    

Các sản phẩm khác hoặc ngày hiệu 

lực khác của các sản phẩm trên 
Tất cả 0,0% LCCHĐ Minh họa  

3. Các thông tin tham khảo khác 

Để biết thêm về sản phẩm bảo hiểm có tham gia chia lãi/điều kiện chi trả Bảo tức và Lãi chia cuối hợp 

đồng năm 2022, vui lòng tham khảo: 

o Những câu hỏi thường gặp về Bảo tức và Lãi chia cuối hợp đồng năm 2022. 

o Cổng thông tin điện tử chính thức của công ty thông qua trang Thông tin của Quỹ chủ hợp 

đồng có tham gia chia lãi (https://www.prudential.com.vn/vi/thong-tin-cac-quy-dau-tu/quy-

chu-hop-dong/). 

II. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

Báo cáo thường niên của các sản phẩm bảo hiểm trong năm 2022 sẽ được cập nhật trên Cổng thông 

tin điện tử chính thức của Prudential và trong “Bảng tổng hợp thông tin thường niên” gửi đến Bên mua 

bảo hiểm kể từ ngày 30/03/2023. Vui lòng truy cập theo các liên kết sau để tham khảo chi tiết Báo 

cáo thường niên:  

o Quỹ Liên kết đơn vị: https://bit.ly/Prudential-LKDV2022 

o Quỹ Liên kết chung: https://bit.ly/Prudential-LKC2022 

o Quỹ Hưu trí tự nguyện: https://bit.ly/Prudential-HTTN2022 

o Quỹ Chủ hợp đồng có tham gia chia lãi: https://bit.ly/Prudential-QCHD2022 

Mọi thắc mắc liên quan, vui lòng liên hệ Tổng đài 1800 1247 (miễn cước), Trung tâm Phục vụ Khách 

hàng Prudential, hoặc Văn phòng Tổng đại lý Prudential gần nhất.  

https://www.prudential.com.vn/vi/thong-tin-cac-quy-dau-tu/quy-chu-hop-dong/
https://www.prudential.com.vn/vi/thong-tin-cac-quy-dau-tu/quy-chu-hop-dong/
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FPrudential-LKDV2020&data=05%7C01%7Cnguyen.ha.anh%40prudential.com.vn%7C835766de526542aa117208db19671b69%7C7007305e26644e6bb9a4c4d5ccfd1524%7C1%7C0%7C638131702854779226%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=G3kk6M4hZuuZM4suy%2B3Fxe6aXBlo4tNV%2B4x8Ip5CXjo%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FPrudential-LKC2022&data=05%7C01%7Cnguyen.ha.anh%40prudential.com.vn%7C835766de526542aa117208db19671b69%7C7007305e26644e6bb9a4c4d5ccfd1524%7C1%7C0%7C638131702854779226%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yWY2F5ToZmXLB0as7YDhV6TQjYDvvWPq0OIutb3FpHk%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FPrudential-HTTN2022&data=05%7C01%7Cnguyen.ha.anh%40prudential.com.vn%7C835766de526542aa117208db19671b69%7C7007305e26644e6bb9a4c4d5ccfd1524%7C1%7C0%7C638131702854779226%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=w%2FyRbws0ocTqpDjEJUNLABGsKHGxALcKK8LB2pp53A8%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FPrudential-QCHD2022&data=05%7C01%7Cnguyen.ha.anh%40prudential.com.vn%7C835766de526542aa117208db19671b69%7C7007305e26644e6bb9a4c4d5ccfd1524%7C1%7C0%7C638131702854779226%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lxfPVtZ4zh%2BZnEOALA6rhZ8fZsYoPjwIGSHl%2FSH4R2w%3D&reserved=0

